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1 Lầu A Tháng 20/01/2006 Mông

Bản Hô He, 

xã Chà Tở, 

Điện Biên

2025 T T Học bạ
Sư phạm 

Âm nhạc
N01 8.9 8.9

2 Vàng Thị Nếnh 15/5/2007 Mông x

Bản Sơn Tống, 

xã Núa Ngam, 

Điện Biên

2025 K T Học bạ
Sư phạm 

Âm nhạc
N00 8.75 8.75

3 Poòng Thị Thợi 29/10/2007 Thái x

Bản Nập Khăn, 

xã Chà Tở, Điện 

Biên

2025 K T
Điểm thi 

TNTHPT

Sư phạm 

Âm nhạc
N00 8.5 8.5

4 Giàng Thị Cúc 01/11/2007 Mông x

Thôn Háng Sung 2, 

xã Sính Phình,

 Điện Biên

2025 K T Học bạ
Sư phạm 

Âm nhạc
N00 8.25 8.25

5 Lường Cúc Nhược 25/11/2006 Thái x

Bản Na Ố, 

xã Núa Ngam, 

Điện Biên

2024 K T Học bạ
Sư phạm 

Âm nhạc
N01 8.2 8.2

6 Là Thị Vân Ly 14/02/2007 Thái x

Bản Chăn, 

xã Quài Nưa, 

Điện Biên

2025 K T Học bạ
Sư phạm 

Âm nhạc
N00 8.1 8.1

7 Mùa A Bênh 04/03/2007 Mông

Bản Hấu Chua, 

xã Sín Chải, 

Điện Biên

2025 K T Học bạ
Sư phạm 

Âm nhạc
N00 8.1 8.1

8 Lò Văn Trọng 29/12/2006 Thái

Bản Hồng Sọt, 

xã Búng Lao, 

Điện Biên

2024 K T Học bạ
Sư phạm 

Âm nhạc
N01 8 8

9 Vàng Thị Tùng 6/8/2005 Mông x

Bản Hua Sin, 

Xã Mường Nhé, 

Điện Biên

2023 K T Học bạ
Sư phạm 

Âm nhạc
N00 8 8
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10  Lò Thị Dẫn 28/8/2007 Thái x

Bản Na Lại, 

xã Mường Luân, 

Điện Biên

2025 T T Học bạ
Sư phạm 

Âm nhạc
N00 8 8

11 Lý Thị Kim Phương 29/11/2007
Khơ 

mú
x

Bản Nậm Ngà 1, 

xã Nà Hỳ, Điện 

Biên

2025 K T Học bạ
Sư phạm 

Âm nhạc
N00 8 8

Giải KK 

HSG tỉnh

12 Vì Thị Hiền 25/4/2007 Thái x

Bản Chả B, 

Xã Phình Giàng, 

Điện Biên

2025 K T
Điểm thi 

TNTHPT

Sư phạm 

Âm nhạc
N00 7.75 7.75

13 Mùa Thị Ghênh 20/5/2005 Mông x

Bản Thẳm Phẩng, 

xã Mường Lạn, 

Điện Biên

2024 K T Học bạ
Sư phạm 

Âm nhạc
N01 7.6 7.6

14 Chảo Thị Lan 04/2/2007 Dao x

Bản Vàng Đán, 

xã Nà Bủng, 

Điện Biên

2025 K T
Điểm thi 

TNTHPT

Sư phạm 

Âm nhạc
N00 7.5 7.5

15 Giàng A Thắng 04/05/2006 Mông
Thôn 4, xã Sính 

Phìn, Điện Biên
2024 K T Học bạ

Sư phạm 

Âm nhạc
N00 7.1 7.1

16 Quàng Văn Thái 15/7/2007 Kháng
Bản Bon A, Pú 

Nhung, Điện Biên
2025 K T Học bạ

Sư phạm 

Âm nhạc
N01 7.1 7.1

17 Sùng Thị Pàng 09/06/2004 Mông x

Bản Huổi Hâu, 

xã Nà Hỳ, Điện 

Biên

2022 K T Học bạ
Sư phạm 

Âm nhạc
N00 7.1 7.1

18 Vàng Thị Bích Thủy 20/9/2006 Mông x

Bản Keo Lôm 3, 

xã Na Son, 

Điện Biên

2023 K T Học bạ
Sư phạm 

Âm nhạc
N00 7.1 7.1

19 Phàng Thị Bầu 20/11/2007 Mông x

Bản Phi Lĩnh 2, 

xã Si Pa Phìn, 

Điện Biên

2025 K T
Điểm thi 

TNTHPT

Sư phạm 

Âm nhạc
N00 7 7

20
Nguyễn Ngọc Nhi 

7/10/2007 Hà Nhì x

Bản Đoàn kết, 

xã Chung Chải, 

Điện Biên

2025 K T Học bạ
Sư phạm 

Âm nhạc
N00 7 7

21 Sùng Thị Hương 02/02/2006 Mông x

Thôn Tỉnh B, 

xã Sáng Nhè, 

Điện Biên

2024 K T Học bạ
Sư phạm 

Âm nhạc
N01 6.8 6.8

22 Và Thị Bích Phi 21/3/2007 Mông x

Bản Na Ư, 

xã Sam Mứn, 

Điện Biên

2025 K T
Điểm thi 

TNTHPT

Sư phạm 

Âm nhạc
N00 6.75 6.75



23 Lầu A Chín 22/3/2007 Mông

Bản Nậm Din, 

xã Sáng Nhè, 

Điện Biên

2005 K T Học bạ
Sư phạm 

Âm nhạc
N00 6.6 6.6

24 Lò Bảo Duy 26/10/2007 Thái
Bản Pa Kín, xã Núa 

Ngam, Điện Biên
2025 K T

Điểm thi 

TNTHPT

Sư phạm 

Âm nhạc
N00 6 6

25 Giàng Thị Vừ 10/01/2004 Mông x

Bản Tìa Dình 2, 

xã Tìa Dình, 

Điện Biên

2024 K T Học bạ
Sư phạm 

Âm nhạc
N00 6.5 6.5

26 Lò Thị Thuỳ Trâm 17/7/2007 Lào x

Bản Mường Luân 1, 

xã Mường Luân, 

Điện Biên

2025 K T
Điểm thi 

TNTHPT

Sư phạm 

Âm nhạc
N00 7.75 7.75

27 Sùng Thuỳ Dinh 26/3/2007 Mông x

Bản Nà Bủng 3, 

xã Nà Bủng, Điện 

Biên

2025 K T
Điểm thi 

TNTHPT

Sư phạm 

Âm nhạc
N00 7.5 7.5

28 Lỳ Thúy Hà 05/06/2007 Hà Nhì x

Bản Nậm Pắc, 

xã Mường Nhé, 

Điện Biên

2025 K T
Điểm thi 

TNTHPT

Sư phạm 

Âm nhạc
N00 6.25 6.25

Danh sách có 28 học sinh
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